
 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 31/37  LÔ ĐẤT Ở

TẠI VỊ TRÍ QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN MỚI  SỐ 02 THÔN HỘI XÁ , XÃ TÂN QUANG, HUYỆN NINH GIANG

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Ninh Giang)

Stt Họ và Tên Địa chỉ Số CMND/ Căn
cước công dân

Lô
đất
số

DT lô
đất

(m2)

Giá
 Khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khới điểm

(đồng)

Giá
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo giá
đặt mua (đồng)

Chênh
 lệch (đồng)

Tiền đặt trước
 đã thu (đồng)

Số tiền khách
hàng còn lại phải

nộp

1 Hoàng Xuân Ngọc Hà
Thôn Bình Đê, xã Gia
Khánh,huyện Gia Lộc,

tỉnh Hải Dương
040188005746 L2-

60 80 9,800,000 784,000,000 10,500,000 840,000,000 56,000,000 156,800,000 683,200,000

2 Vũ Văn Chuyền
Số 93 Phố Cuối thị trấn

Gia Lộc, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

030085010938 L2-
61 80 9,800,000 784,000,000 9,800,000 784,000,000 0 156,800,000 627,200,000

3 Lê Văn Thạch
Thôn Đào Lạng, xã Văn
Hội,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030089011361 L2-

69 80 9,800,000 784,000,000 11,100,000 888,000,000 104,000,000 156,800,000 731,200,000

4 Trương Đình Duy
Thôn Tam Cửu, xã Tân

Quang,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030081002394 L2-
70 80 9,800,000 784,000,000 12,300,000 984,000,000 200,000,000 156,800,000 827,200,000

5 Nguyễn Thị Thuý
Thôn Văn Diệm, xã

Hưng Long,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030301003820 L2-
71 80 9,800,000 784,000,000 14,300,000 1,144,000,000 360,000,000 156,800,000 987,200,000

6 Nguyễn Thị Thuý
Thôn Văn Diệm, xã

Hưng Long,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030301003820 L2-
72 80 9,800,000 784,000,000 14,300,000 1,144,000,000 360,000,000 156,800,000 987,200,000

7 Phạm Thị Sỏi
Thôn Hội Xá, xã Tân
Quang,huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải Dương
030162017422 L2-

20 80 8,500,000 680,000,000 8,900,000 712,000,000 32,000,000 136,000,000 576,000,000

8 Vũ Thị Thanh
Khu 6 thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải

Dương
030183021774 L2-

21 80 8,500,000 680,000,000 8,800,000 704,000,000 24,000,000 136,000,000 568,000,000



9 Trương Mạnh Hải
Thôn Văn Giai, xã Chí
Minh,TP Chí Linh, tỉnh

Hải Dương
030079019742 L2-

22 80 8,500,000 680,000,000 8,900,000 712,000,000 32,000,000 136,000,000 576,000,000

10 Hoàng Xuân Ngọc Hà
Thôn Bình Đê, xã Gia
Khánh,huyện Gia Lộc,

tỉnh Hải Dương
040188005746 L2-

23 80 8,500,000 680,000,000 8,700,000 696,000,000 16,000,000 136,000,000 560,000,000

11 Trương Mạnh Hải
Thôn Văn Giai, xã Chí
Minh,TP Chí Linh, tỉnh

Hải Dương
030079019742 L2-

24 80 8,500,000 680,000,000 9,000,000 720,000,000 40,000,000 136,000,000 584,000,000

12 Trịnh Trung Tuyến
Thôn Xuân Trì, xã Tân

Quang,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030075002295 L2-
25 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

13 Trịnh Trung Tuyến
Thôn Xuân Trì, xã Tân

Quang,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030075002295 L2-
26 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

14 Nguyễn Thị Hương
Số nhà 2/8 Nguyễn Chí

Thanh, phường Tân
Bình, TP Hải Dương

030169007087 L2-
27 80 8,500,000 680,000,000 9,200,000 736,000,000 56,000,000 136,000,000 600,000,000

15 Nguyễn Thành Công
Thôn An Lãng, xã Hồng
Phúc,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030082011281 L2-

28 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

16 Nguyễn Thị Liên
Thôn Văn Diệm, xã

Hưng Long,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030187002654 L2-
32 80 8,500,000 680,000,000 8,700,000 696,000,000 16,000,000 136,000,000 560,000,000

17 Nguyễn Tuấn Chịnh
Thôn Bồng Lai, xã Ninh
Hải,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030083000766 L2-

34 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

Stt Họ và Tên Địa chỉ Số CMND/ Căn
cước công dân

Lô
đất
số

DT lô
đất

(m2)

Giá
 Khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khới điểm

(đồng)

Giá
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo giá
đặt mua (đồng)

Chênh
 lệch (đồng)

Tiền đặt trước
 đã thu (đồng)

Số tiền khách
hàng còn lại phải

nộp



18 Nguyễn Thị Hà
Thôn Bùi Hoà, xã Tân

Quang, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030179017764 L2-
35 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

19 Hồ Thị Khánh
Thôn Bùi Hoà, xã Tân

Quang, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

035142000422 L2-
36 80 8,500,000 680,000,000 9,200,000 736,000,000 56,000,000 136,000,000 600,000,000

20 Nguyễn Hữu Hoàng
Thôn Vẻ, xã Đồng

Tâm,huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương

030083001121 L2-
37 80 8,500,000 680,000,000 9,700,000 776,000,000 96,000,000 136,000,000 640,000,000

21 Nguyễn Hữu Hoàng
Thôn Vẻ, xã Đồng

Tâm,huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương

030083001121 L2-
38 80 8,500,000 680,000,000 9,600,000 768,000,000 88,000,000 136,000,000 632,000,000

22 Vũ Thị Lực
Thôn Đào Long, xã Văn
Hội,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030174000543 L2-

39 80 8,500,000 680,000,000 9,600,000 768,000,000 88,000,000 136,000,000 632,000,000

23 Vũ Hữu Việt
Xã Tân Quang,huyện
Ninh Giang, tỉnh Hải

Dương
030080006029 L2-

40 80 8,500,000 680,000,000 9,500,000 760,000,000 80,000,000 136,000,000 624,000,000

24 Đặng Thanh Hải
KDC số 1 xã Đoàn

Tùng,huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dương

030076006658 L2-
41 80 8,500,000 680,000,000 8,900,000 712,000,000 32,000,000 136,000,000 576,000,000

25 Nguyễn Văn Viễn
Thôn Hội Xá, xã Tân
Quang,huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải Dương
030058004092 L2-

44 80 8,500,000 680,000,000 10,100,000 808,000,000 128,000,000 136,000,000 672,000,000

26 Nguyễn Thị Hương
Số nhà 2/8 Nguyễn Chí

Thanh, phường Tân
Bình, TP Hải Dương

030169007087 L2-
47 80 8,500,000 680,000,000 9,600,000 768,000,000 88,000,000 136,000,000 632,000,000

Stt Họ và Tên Địa chỉ Số CMND/ Căn
cước công dân

Lô
đất
số

DT lô
đất

(m2)

Giá
 Khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khới điểm

(đồng)

Giá
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo giá
đặt mua (đồng)

Chênh
 lệch (đồng)

Tiền đặt trước
 đã thu (đồng)

Số tiền khách
hàng còn lại phải

nộp



27 Nguyễn Thị Hương
Số nhà 2/8 Nguyễn Chí

Thanh, phường Tân
Bình, TP Hải Dương

030169007087 L2-
51 80 8,500,000 680,000,000 9,900,000 792,000,000 112,000,000 136,000,000 656,000,000

28 Nguyễn Thị Thu Hà
Thôn Văn Hội, xã Văn
Hội,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030199011647 L2-

53 80 8,500,000 680,000,000 9,800,000 784,000,000 104,000,000 136,000,000 648,000,000

29 Nguyễn Thị Thu Hà
Thôn Văn Hội, xã Văn
Hội,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030199011647 L2-

54 80 8,500,000 680,000,000 9,800,000 784,000,000 104,000,000 136,000,000 648,000,000

30 Nguyễn Thị Thu Hà
Thôn Văn Hội, xã Văn
Hội,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030199011647 L2-

55 80 8,500,000 680,000,000 9,800,000 784,000,000 104,000,000 136,000,000 648,000,000

31 Đặng Thanh Hải
KDC số 1 xã Đoàn

Tùng,huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dương

030076006658 L2-
57 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

Tổng Cộng 2,480 21,704,000,000 24,368,000,000 2,664,000,000 4,340,800,000 20,027,200,000

Stt Họ và Tên Địa chỉ Số CMND/ Căn
cước công dân

Lô
đất
số

DT lô
đất

(m2)

Giá
 Khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khới điểm

(đồng)

Giá
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo giá
đặt mua (đồng)

Chênh
 lệch (đồng)

Tiền đặt trước
 đã thu (đồng)

Số tiền khách
hàng còn lại phải

nộp



 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 31/37  LÔ ĐẤT Ở

TẠI VỊ TRÍ QUY HOẠCH ĐIỂM DÂN MỚI  SỐ 02 THÔN HỘI XÁ , XÃ TÂN QUANG, HUYỆN NINH GIANG

(Kèm theo Tờ trình số 31/TTr-TNMT ngày 12 tháng 01 năm 2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường)

Stt Họ và Tên Địa chỉ Số CMND/ Căn
cước công dân

Lô
đất
số

DT lô
đất

(m2)

Giá
 Khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khới điểm

(đồng)

Giá
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo giá
đặt mua (đồng)

Chênh
 lệch (đồng)

Tiền đặt trước
 đã thu (đồng)

Số tiền khách
hàng còn lại phải

nộp

1 Hoàng Xuân Ngọc Hà
Thôn Bình Đê, xã Gia
Khánh,huyện Gia Lộc,

tỉnh Hải Dương
040188005746 L2-

60 80 9,800,000 784,000,000 10,500,000 840,000,000 56,000,000 156,800,000 683,200,000

2 Vũ Văn Chuyền
Số 93 Phố Cuối thị trấn

Gia Lộc, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

030085010938 L2-
61 80 9,800,000 784,000,000 9,800,000 784,000,000 0 156,800,000 627,200,000

3 Lê Văn Thạch
Thôn Đào Lạng, xã Văn
Hội,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030089011361 L2-

69 80 9,800,000 784,000,000 11,100,000 888,000,000 104,000,000 156,800,000 731,200,000

4 Trương Đình Duy
Thôn Tam Cửu, xã Tân

Quang,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030081002394 L2-
70 80 9,800,000 784,000,000 12,300,000 984,000,000 200,000,000 156,800,000 827,200,000

5 Nguyễn Thị Thuý
Thôn Văn Diệm, xã

Hưng Long,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030301003820 L2-
71 80 9,800,000 784,000,000 14,300,000 1,144,000,000 360,000,000 156,800,000 987,200,000

6 Nguyễn Thị Thuý
Thôn Văn Diệm, xã

Hưng Long,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030301003820 L2-
72 80 9,800,000 784,000,000 14,300,000 1,144,000,000 360,000,000 156,800,000 987,200,000

7 Phạm Thị Sỏi
Thôn Hội Xá, xã Tân
Quang,huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải Dương
030162017422 L2-

20 80 8,500,000 680,000,000 8,900,000 712,000,000 32,000,000 136,000,000 576,000,000

8 Vũ Thị Thanh
Khu 6 thị trấn Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải

Dương
030183021774 L2-

21 80 8,500,000 680,000,000 8,800,000 704,000,000 24,000,000 136,000,000 568,000,000



9 Trương Mạnh Hải
Thôn Văn Giai, xã Chí
Minh,TP Chí Linh, tỉnh

Hải Dương
030079019742 L2-

22 80 8,500,000 680,000,000 8,900,000 712,000,000 32,000,000 136,000,000 576,000,000

10 Hoàng Xuân Ngọc Hà
Thôn Bình Đê, xã Gia
Khánh,huyện Gia Lộc,

tỉnh Hải Dương
040188005746 L2-

23 80 8,500,000 680,000,000 8,700,000 696,000,000 16,000,000 136,000,000 560,000,000

11 Trương Mạnh Hải
Thôn Văn Giai, xã Chí
Minh,TP Chí Linh, tỉnh

Hải Dương
030079019742 L2-

24 80 8,500,000 680,000,000 9,000,000 720,000,000 40,000,000 136,000,000 584,000,000

12 Trịnh Trung Tuyến
Thôn Xuân Trì, xã Tân

Quang,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030075002295 L2-
25 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

13 Trịnh Trung Tuyến
Thôn Xuân Trì, xã Tân

Quang,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030075002295 L2-
26 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

14 Nguyễn Thị Hương
Số nhà 2/8 Nguyễn Chí

Thanh, phường Tân
Bình, TP Hải Dương

030169007087 L2-
27 80 8,500,000 680,000,000 9,200,000 736,000,000 56,000,000 136,000,000 600,000,000

15 Nguyễn Thành Công
Thôn An Lãng, xã Hồng
Phúc,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030082011281 L2-

28 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

16 Nguyễn Thị Liên
Thôn Văn Diệm, xã

Hưng Long,huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030187002654 L2-
32 80 8,500,000 680,000,000 8,700,000 696,000,000 16,000,000 136,000,000 560,000,000

17 Nguyễn Tuấn Chịnh
Thôn Bồng Lai, xã Ninh
Hải,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030083000766 L2-

34 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

Stt Họ và Tên Địa chỉ Số CMND/ Căn
cước công dân

Lô
đất
số

DT lô
đất

(m2)

Giá
 Khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khới điểm

(đồng)

Giá
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo giá
đặt mua (đồng)

Chênh
 lệch (đồng)

Tiền đặt trước
 đã thu (đồng)

Số tiền khách
hàng còn lại phải

nộp



18 Nguyễn Thị Hà
Thôn Bùi Hoà, xã Tân

Quang, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

030179017764 L2-
35 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

19 Hồ Thị Khánh
Thôn Bùi Hoà, xã Tân

Quang, huyện Ninh
Giang, tỉnh Hải Dương

035142000422 L2-
36 80 8,500,000 680,000,000 9,200,000 736,000,000 56,000,000 136,000,000 600,000,000

20 Nguyễn Hữu Hoàng
Thôn Vẻ, xã Đồng

Tâm,huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương

030083001121 L2-
37 80 8,500,000 680,000,000 9,700,000 776,000,000 96,000,000 136,000,000 640,000,000

21 Nguyễn Hữu Hoàng
Thôn Vẻ, xã Đồng

Tâm,huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương

030083001121 L2-
38 80 8,500,000 680,000,000 9,600,000 768,000,000 88,000,000 136,000,000 632,000,000

22 Vũ Thị Lực
Thôn Đào Long, xã Văn
Hội,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030174000543 L2-

39 80 8,500,000 680,000,000 9,600,000 768,000,000 88,000,000 136,000,000 632,000,000

23 Vũ Hữu Việt
Xã Tân Quang,huyện
Ninh Giang, tỉnh Hải

Dương
030080006029 L2-

40 80 8,500,000 680,000,000 9,500,000 760,000,000 80,000,000 136,000,000 624,000,000

24 Đặng Thanh Hải
KDC số 1 xã Đoàn

Tùng,huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dương

030076006658 L2-
41 80 8,500,000 680,000,000 8,900,000 712,000,000 32,000,000 136,000,000 576,000,000

25 Nguyễn Văn Viễn
Thôn Hội Xá, xã Tân
Quang,huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải Dương
030058004092 L2-

44 80 8,500,000 680,000,000 10,100,000 808,000,000 128,000,000 136,000,000 672,000,000

26 Nguyễn Thị Hương
Số nhà 2/8 Nguyễn Chí

Thanh, phường Tân
Bình, TP Hải Dương

030169007087 L2-
47 80 8,500,000 680,000,000 9,600,000 768,000,000 88,000,000 136,000,000 632,000,000

Stt Họ và Tên Địa chỉ Số CMND/ Căn
cước công dân

Lô
đất
số

DT lô
đất

(m2)

Giá
 Khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khới điểm

(đồng)

Giá
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo giá
đặt mua (đồng)

Chênh
 lệch (đồng)

Tiền đặt trước
 đã thu (đồng)

Số tiền khách
hàng còn lại phải

nộp



27 Nguyễn Thị Hương
Số nhà 2/8 Nguyễn Chí

Thanh, phường Tân
Bình, TP Hải Dương

030169007087 L2-
51 80 8,500,000 680,000,000 9,900,000 792,000,000 112,000,000 136,000,000 656,000,000

28 Nguyễn Thị Thu Hà
Thôn Văn Hội, xã Văn
Hội,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030199011647 L2-

53 80 8,500,000 680,000,000 9,800,000 784,000,000 104,000,000 136,000,000 648,000,000

29 Nguyễn Thị Thu Hà
Thôn Văn Hội, xã Văn
Hội,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030199011647 L2-

54 80 8,500,000 680,000,000 9,800,000 784,000,000 104,000,000 136,000,000 648,000,000

30 Nguyễn Thị Thu Hà
Thôn Văn Hội, xã Văn
Hội,huyện Ninh Giang,

tỉnh Hải Dương
030199011647 L2-

55 80 8,500,000 680,000,000 9,800,000 784,000,000 104,000,000 136,000,000 648,000,000

31 Đặng Thanh Hải
KDC số 1 xã Đoàn

Tùng,huyện Thanh Miện,
tỉnh Hải Dương

030076006658 L2-
57 80 8,500,000 680,000,000 9,100,000 728,000,000 48,000,000 136,000,000 592,000,000

Tổng Cộng 2,480 21,704,000,000 24,368,000,000 2,664,000,000 4,340,800,000 20,027,200,000

Stt Họ và Tên Địa chỉ Số CMND/ Căn
cước công dân

Lô
đất
số

DT lô
đất

(m2)

Giá
 Khởi điểm
(đồng/m2)

Số tiền theo giá
khới điểm

(đồng)

Giá
đặt mua

(đồng/m2)

Số tiền theo giá
đặt mua (đồng)

Chênh
 lệch (đồng)

Tiền đặt trước
 đã thu (đồng)

Số tiền khách
hàng còn lại phải

nộp
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